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TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

HÀ NỘI – AMSTERDAM 

TỔ TOÁN – TIN 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

NĂM HỌC: 2017 – 2018 

Môn: Toán lớp 6 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Bài 1 (3 điểm): Tính 

a) 
5 9 9 22 9

A . . 11
17 23 23 17 23

− − −
= + +      

b)  
1 1 1 1 1 1

B 1 : 1 :
12 4 3 15 5 3

   
= − − − −   

   
  

Bài 2 (3 điểm): Tìm x, biết 

a) 
15 4

15 x 2 .
4 5

−
− − =

−
      b) 

2
3 12 33

1 41 17 49x
12 48 1325

41 17 49

− +
 

+ = 
  − +

  

Bài 3 (3 điểm): Cho 
oAOB 80=  và OC là tia phân giác của AOB,  gọi OD là tia 

đối của tia OC 

a) Chứng tỏ BOD AOD=   

b) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OD, không chứa tia OA, vẽ tia 

OE sao cho 
oDEO 50 .=  Tính EOB?   

c) Kể tên các cặp góc kề bù trên hình vẽ? 

Bài 4 (1 điểm): Cho: 
1 1 1 1 1 1

A ...
2 3 4 5 48 49

= − + − + + −   

Chứng minh rằng 
1 2

A .
5 5
    

----- Hết ----- 

Lưu ý: Học sinh không được dùng máy tính trong quá trình làm bài.  

 



VietJack.com                                                                                        Facebook: Học Cùng VietJack 

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com                                                         Youtube: VietJack TV Official 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ 

TOÁN 6 

KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

Năm học: 2017 - 2018 

 

Câu 1: (2,5 điểm) Tính nhanh: 

a) 
9 7 13 1

11 8 11 8

−
− + +             

b) 
7 2 5 7 7

. . .3
12 3 3 12 12

− +         c) 
7 1 1

2 4 3
12 3 12

 
+ + 

 
 

Câu 2: (1 điểm) Thực hiện phép tính:  

9 1 13
.( 2,4) : 2

48 4 20

 
− + + 

 
 

Câu 3: (3 điểm) Tìm x , biết: 

a)  
2 4

x
3 27

+ =                                       c) 
3 7 1 1

x x
4 3 4 6

− = +  

b)  
13 5 7

x
10 2 2

− =                                  d) ( )
2

3x 2 x 7 0
5

− 
+ − = 

 
  

Câu 4: (3 điểm)  

Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox , vẽ các tia Oy  sao cho 

xOy 40 ;xOz 110=  =  . 

a) Chứng minh tia Oy  nằm giữa hai tia Ox  và Oz . Tính số đo yOz . 
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b) Gọi Ox  là tia đối của tia Ox . Tính số đo x Oz  

c) Tia Oz  có là tia phân giác của góc x 'Oy  không? Vì sao? 

Câu 5: (0,5 điểm). Tính giá trị của biểu thức: 

2019 2019 2019 2019
A ...

1.2 2.3 3.4 2018.2019
= + + + +  
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TRƯỜNG THCS THÀNH 

CÔNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – 

TOÁN 6 

Năm học: 2017 – 2018 

Thời gian: 90 phút 

A. PHẦN SỐ HỌC (10 điểm) 

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Điền vào chỗ trống (HS không viết lại câu hỏi, chỉ ghi 

kết luận vào giấy kiểm tra) 

1) Rút gọn phân số 
55

132

−
 về phân số tối giản ta được kết quả là ……………… 

2) Nếu 
x 8

3 6
=
−

 thì x = …………… 

3) Nếu 2 4
x

25
=  thì x = ……………. 

4) 
2

3

− 
− = 
 

 …………………. 

5) Kết quả phép tính 
9 9

2 2

−
− =
−

 ………………. 

6) So sánh hai phân số 
27

57

−
 và 

9

20

−
 ta có kết quả 

27 9
...........

57 20

− −
  

7) Số nguyên nhỏ nhất thảo mãn điều kiện 
9

x
2

 −  là số ………………… 

8) Các giá trị của số nguyên n để phân số 
5

n
 có giá trị là số nguyên là 

 n .............   

II. Tự luận (8 điểm) 

Bài 1 (4 điểm): Thực hiện phép tính: 

a) 
3 7 2

5 3 15

−
− +     
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b) 
7 5 9 7 3

. .
12 14 14 12 4

−   
− + − −   
   

    

c) 

3
3 49 3 5 27

.
2 24 14 8 8

− −   
+ − −   

   
  

Bài 2 (3,5 điểm): Tìm x, biết: 

a) 
5

x 2
3

− = −     

b) 
5 5 7

x :
9 3 15

− 
− = − 

 
     

c) 
x 5 x 3

4 5

+ −
=   

Bài 3 (0,5 điểm): Tính 
1 3 3 3

M 1 ...
5 35 9603 9999

= + + + + +  

B. PHẦN HÌNH HỌC (10 điểm) 

I. Trắc nghiệm (4 điểm) (HS không viết lại câu hỏi, không vẽ hình, chi ghi kết 

luận vào giấy kiểm tra. ) 

Bài 1 (2 điểm): Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau 

1) Góc tạo bởi hai tia đối nhau là góc  ........................................................................................  

2) Góc phụ với góc o55  là góc  ...................................................................................................  

3) Nếu xOy xOz yOz+ =  thì  .....................................................................................................  

4) Nếu ……………………………………… thì On là tia phân giác của mOp   

Bài 2 (2 điểm): Điền vào chỗ trống kết quả thích hợp: 
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1) Góc kề với aIb  là góc …… 

 

2) Cho tia Om và Ap là hai tia đối nhau thì 

nAp  và nAm  là ……. 

 

3) Số đo xOt ...=  

 

4) kEt  và mOn  là hai góc ……… vì 

……… 

 

 

II. Tự luận (6 điểm) 

Bài 3 (2 điểm): Vẽ hình theo yêu cầu 

a) Cho đường thẳng a. Lấy hai điểm M, 

N sao cho M và N nằm cùng phía đối 

với a.  

c) Vẽ xOt  và xOy  phụ nhau 
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b) Vẽ 
omOn 100=   d) Cho 

oaIb 72 .=  Vẽ tia phân giác Ic 

của aIb  

 

Bài 4 (4 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và 

Ot sao cho 
oxOy 60=  và 

oxOt 110 .=   

1) Trong ba tia Ox, Oy, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? 

2) Tính số đo góc yOt   

3) Vẽ tia Om là tia phân giác của yOt. Tính xOm.  
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PHÒNG GD&ĐT QUẬN BẮC TỪ LIÊM 

TRƯỜNG THCS XUÂN ĐỈNH 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC: 2017 – 2018 

Thời gian làm bài: 90 phút 

I. Trắc nghiệm (2 điểm) 

Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm của em 

Câu 1: Viết 
2

5
3

−  dạng phân số ta được 

A. 
13

3
−     B. 

17

3
−    C. 

10

3
−    D. Một kết quả 

khác 

Câu 2: Cho 
x 36

.
3 27
=
−

 Khi đó x có giá trị là:   

A. – 4    B. 4    C. 12   

 D. – 6  

Câu 3: Số nghịch đảo của 
4

9

−
 là:   

A. 
4

9
     B. 

9

4

−
    C. 

4

9

−
   

 D. 
9

4
  

Câu 4: Tia Ot là tia phân giác của xOy  khi: 

A. xOt tOy xOy+ =      C. 
xOy

xOt tOy
2

= =   

B. xOt tOy=       D. xOt tOy xOy+ =  và xOt tOy=  
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II. Tự luận (8 điểm)  

Bài 1 (3 điểm): Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý (nếu có thể): 

a) 
2 1 5

3 2 6

− −
+ −       b) 

1 3 1 1
: :

2 4 2 4
+    

c) 
17 12 17 23 25

. .
21 35 21 35 21

− − −
+ +     d) 

8 12 8
9 6 2

45 13 45

 
− + 
 

 

Bài 2 (2,5 điểm): Tìm x, biết: 

a) 
2 1 1

: x
3 3 6
+ =       b) 

6 3
6x

7 4
+ =    

c) ( )
9

x 50%x 8 0
10

 
− + = 

 
    d) 

27
0,75 x

4
− =  

Bài 3 (2 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oa, Ob 

sao cho oaOx 80 ,=  
obOx 130= .  

a) Tính số đo của aOb . 

b) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Tính số đo của yOb . 

c) Chứng tỏ Ob là tia phân giác của aOy . 

Bài 4 (0,5 điểm): Cho biểu thức 
x 5

A .
x 3

+
=

−
 Tìm số nguyên x để biểu thức A đạt 

giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.   
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 

TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN TẤT THÀNH 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

Năm học: 2016 – 2017 

Môn: TOÁN – LỚP 6 

Thời gian: 90 phút 

 

Câu 1 (2,5 điểm): 

1. Thực hiện phép tính ( )
25 3A 183:3 7 :7 4. 5= + − −   

2. Tìm rồi tính tổng tất cả các bội nguyên dương có hai số chữ số của – 32. 

3. So sánh hai phân số sau 
5

;
28

−
 

9

60−
  

Câu 2 (2 điểm): 

1. Tìm số nguyên x biết ( )7x 23 47 11− + = − . 

2. Tìm các số nguyên x sao cho 
4 5

1
x 8

−  
−

. 
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Câu 3 (2 điểm): Ba bạn Xuân, Hạ, Thu đọc ba quyển sách giống nhau và thi xem 

ai đọc xong nhanh hơn. Trong cùng một giờ, Thu, Hạ, Xuân lần lượt đọc được 
5

;
18

 

3
;

10
 

33

120
 quyển sách. Hỏi ba bạn đó ai đọc xong sớm nhất, ai đọc xong sau cùng? 

Vì sao?  

Câu 4 (3 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Op, 

vẽ hai tia Om, On sao cho 
omOp 70=  và 

onOp 150=   

1. Trong 3 tia Om, On, Op tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? 

2. Tính số đo mOn?   

3. Vẽ tia Ot là tia đối của tia On. Tính số đo mOt.   

Câu 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng 

2016 2016

1 1 1 1 1 1
B 1 ... 1008

2 3 4 5 2 2 2 1
= + + + + + + + 

− −
  

 

 

 

SỞ GD – ĐT QUẬN ĐỐNG ĐA 

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG 

KIỆT 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

Năm học 2017- 2018 

Môn thi: Toán 6 

 

I. Trắc nghiệm (2 điểm) Chọn đáp án đúng: 

1. Phân số nhỏ nhất trong các phân số 
2 5 3 11

, , ,
3 4 2 5

−

−
  là: 
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 A. 
2

3

−
    B. 

5

4
     C. 

3

2
    

 D. 
11

5−
  

2. Góc A và góc B là hai góc bù nhau. Nếu A 35=  thì B ?=   

 A. 145   B. 55    C. 65    

 D. 35   

3. Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là: 

   A. Số tự nhiên khác 0          B. Số tự nhiên         

 C. Số nguyên âm             D. Số nguyên dương 

4. Cho biết xOy = 020 , 
o ozOy 45 ,xOz 65= =  . Khẳng định nào là đúng : 

      A. Tia Oz nằm giữa tia Ox, Oy               B. xOy,xOz   là 2 góc kề nhau  

     C. xOy, yOz   là 2 góc phụ nhau                  D. Tia Oy nằm giữa tia Ox, Oz 

II. Tự luận (8 điểm) 

Bài 1 (2 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể): 

a) 
3 4 17

4 5 20

−
− +      b) 

6 24 5

8 18 9

−
 −  

c) 
12 5 1 7 19 2

2019
5 12 4 5 12 12

− −   
+ + + + + −   

   
 d) 

2 5 9 2 4 5
: 2

5 12 13 5 13 12

− −   
 + −  −   
   

 

Bài 2 (2 điểm)  Tìm x biết : 

  a) 
1 12 10

x
3 5 6

−
+ =       b) 

x 2 1 x

5 6

− −
=     c) 222 1 8

x 4.
5 2 5
+ =        d) 

7 1 5
x

2 3 2
− − =   

Bài 3 (3 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Oa, vẽ 

oaOb 50=   và 
oaOc 100=  . 
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a) Trong 3 tia Oa, Ob, Oc tia nào nằm giữa tia còn lại? Vì sao? 

b) Tính góc bOc   

c) Tia Ob có phải là tia phân giác của góc aOc không ? 

d) Tia Od là tia đối của tia Oa, tính góc dOc ? 

Bài 4 (1 điểm) Chứng minh rằng : 
2 2 2 2

1 1 1 1 1
S ...

4 6 8 (2n) 4
= + + + +    (n N, n 2  ) 
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

QUẬN HÀ ĐÔNG 

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ II 

Năm học : 2017 – 2018 

MÔN TOÁN LỚP 6 

Thời gian : 90 phút 

 

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng : 

Câu 1: Phân số nào trong các phân số sau là phân số tối giản 

A. 
12

15
     B. 

27

63

−
    C. 

19

51

−
   

 D. 
3

30

−
  

Câu 2: Tất cả các ước nguyên của số 13 là: 

A.  13; 13−     B.  1; 13; 13; 1− −   C.  0; 1; 1; 13−   

 D.  13; 1   

Câu 3: Kết quả của phép tính 
1 1 13

3 5 15
− +  là: 

A. 1    B. 
21

15
    C. 0   

 D. 
11

15

−
  

Câu 4: Nếu 
oA 100=  và 

oB 80=  thì hai góc đó là: 

A. Hai góc phụ nhau     C. Hai góc bù nhau 

B. Hai góc kề nhau     D. Hai góc kề bù 

II. Tự luận (8 điểm) 

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính 

a) 
2 5 2

3 7 3

− 
− + 
 

      b) 
5 8 5 9 5 6

. . .
9 11 9 11 9 11

+ −   
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Bài 2 (2 điểm): Tìm x, biết 

a) 
1 5

x
8 8

− =     b) 
1 3

x 2
2 2

 
− − + = − 

 
   c) ox 2 2018− =   

Bài 3 (3 điểm): Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa 

tia Ox. Biết oxOy 40 ,=  
oxOz 80 .=   

a) Tính số đo góc yOz   

b) Tia Oy có phải là tia phân giác của xOz  không? Vì sao? 

c) Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia Ox, Ot là tia phân giác của góc x 'Oz.  Tính số đo 

góc yOt?   

Bài 3 (1 điểm): Tìm các số tự nhiên a, b ( )a 0  thỏa mãn: 
1 b 1

a 6 3
− =  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

QUẬN BẮC TỪ LIÊM 

TRƯỜNG THCS CỔ NHUẾ 2 

ĐỀ THI GIỮA KÌ II 

NĂM HỌC 2017 – 2018 

MÔN TOÁN LỚP 6 

 

 

I. Trắc nghiệm (1 điểm). Chọn đáp án đúng 

Câu 1: Cho a là số nguyên dương và a, b là số nguyên âm khi 

A. b là số nguyên âm    C. b là số bất kì khác 0 

B. b là số nguyên dương   D. b = 0 

Câu 2: Nếu 2 4
x

9
=  thì x bằng: 

A. 
2

3
    B. 

2

3

−
    C. 

4

9

−
    D. 

2

3
 

hoặc 
2

3

−
 

Câu 3: Rút gọn phân số 
32

96−
 về tối giản là: 
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A. 
96

32

−
    B. 

8

24−
    C. 

1

3

−
    D. 

4

12

−
  

Câu 4: Điều kiện để khẳng định tia Ob là tia phân giác của aOc  là: 

A. aOb bOc=       C. 
aOc

aOb bOc
2

= =   

B. Tia Ob nằm giữa hai tia Oa và Oc D. aOb bOc aOc+ =   

II. Tự luận (9 điểm)  

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể) 

a) 
19 49 5 51

24 25 24 25
− + −     c) 

5 9 1 276

15 7 3 14

− −
+ + −

− −
  

b) 46.(51 27) 51.(46 27)− − −    d) 
( )5.6 6. 3

18.5

+ −
  

Bài 2 (2,5 điểm): Tìm x  biết: 

a) ( )23 2 x 3 15+ − =      c) 
9 35

x 105

−
=   

b) 
1 x

x 3 0
2 2

  
− − − =  

  
    d) x 5  và 30 x 30−     

Bài 3 (1 điểm):  Tính giá trị biểu thức  

a) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 . 25 . 125 . 4 . 8 .x− − − − −  với x 10=   b) 
1

x
3
+

−
 với 

2
x

5

−
=   

Bài 4 (3 điểm):  Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oa, vẽ tia Ob và Oc 

sao cho oaOb 55 ,=  
oaOc 110 .=   

a) Tính số đo bOc?   

b) Tia Ob có phải tia phân giác của aOc  không? Vì sao? 

c) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oa. Tính bOm.   
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Bài 5 (0,5 điểm):  Tìm x, y , biết xy 3x 7y 23.+ − =   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS THÀNH CÔNG ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II 

MÔN TOÁN LỚP 6 

Thời gian: 60 phút 

 

I. Trắc nghiệm (2 điểm) 

Bài 1: Hãy chọn phương án trả lời đúng 

Câu 1: Cho các phân số 
1

;
2

−
 

1
;

3

−
 

1
;

5

−
 

1
.

4

−

−
 Phân số lớn nhất là 
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A. 
1

2

−
    B. 

1

3

−
    C. 

1

5

−
   D. 

1

4

−

−
 

Câu 2: Các phân số sau, phân số nào là tối giản 

A. 
17

34
    B. 

10

4

−
    C. 

9

10

−
   D. 

24

60
  

Câu 3: Nếu x là số dương và 
x 2

3 x
=  thì x bằng 

A. 3   B. 36    C. 6   D. 12 

Câu 4: Số đối của 
6

7

−

−
 là: 

A. 
6

7

−
    B. 

7

6
     C. 

6

7
    D.

2

6

−
  

Bài 2: Xác định đúng (Đ), sai (S) cho mỗi khẳng định sau 

Phát biểu Đ S 

1. Góc o45  và o55  là hai góc phụ nhau   

2. Góc nhọn là góc có số đo nhỏ hơn góc vuông   

3. Hai góc có tổng số đo bằng o180  là hai góc kề bù   

4. Nếu 
1

aOb cOb aOc
2

= =  thì tia Ob là tia phân giác của aOc   
  

 

II. Tự luận (8 điểm) 

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể) 

a) 
5 2

1
6 3

− +    b) 
2 3 11 1 1 5

7 8 7 3 7 8

 
− + − − + − 

 
   c) 

5 14 11 14

7 11 14 11

− −   
+ + +   

−   
  

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x, biết 
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a) 
2 3

x
7 8

−
+ =    b) 

7 5 9
x

15 6 10

 
+ − = 
 

    c) 
x 1 2

3 5

− −
=   

Bài 3 (4 điểm) : Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và 

Oz sao cho 
oxOy 80 ,=  

oxOz 130 .=   

a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?  

b) Tính yOz?   

c) Vẽ Ot là tia đối của tia Ox. Tia Oz có là tia phân giác của yOt  không? Vì 

sao? 

Bài 4 (1 điểm):  

a) Cho 
1 1 1 1 1

S ... .
21 22 23 29 30

= + + + + +  Hãy so sánh S với 
1

3
.  

b) Tìm các số nguyên x và y biết 
x 1 1

7 y 14

−
+ =  (với y 0)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VietJack.com                                                                                        Facebook: Học Cùng VietJack 

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com                                                         Youtube: VietJack TV Official 

TRƯỜNG THCS THƯỢNG 

CÁT 

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II (Năm học 2009 – 

2010) 

MÔN TOÁN LỚP 6  

( Thời gian làm bài: 90 phút ) 

  

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 điểm) 

Chọn đáp án đúng trong các câu sau: 

Câu 1: Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là: 

 A. Số tự nhiên khác 0     C. Số tự nhiên 

 B. Số nguyên âm      D. Số nguyên dương 

Câu 2: Tổng S 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6= − − − − − + + + + + + +  có giá trị là: 

 A. S 0=    B. S 5= −   C. S 5=   D. S 6=  

Câu 3: Tia Oz là tia phân giác của góc xOy khi: 

 A. xOz zOy xOy+ =      C. xOz zOy xOy+ = và 

xOz zOy=  

 B. xOz zOy=       D. xOz zOy=  hoặc 

xOz zOy xOy+ =  

Câu 4: Khi rút gọn phân số 
25

75

−
 ta được phân số tối giản là: 

 A. 
5

25

−
    B. 

1

3−
   C. 

1

3
   D. 

1

5

−
 

PHẦN II: TỰ LUẬN (8 điểm) 

Bài 1: Tính (Tính nhanh nếu có thể)  

 a) ( ) ( )55 737 463 45− − −    b) 
3 2 1 5 11 1

3
8 7 3 8 7 7

−
+ + + + + +

−
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c) 
4 6

4 4

3 .2 3

3 .17 4.3

−

+
  

Bài 2: 

 a) Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: 
1 1 1 1

; ; ;
2 3 6 30

−
  

 b) Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự giảm dần: 
1 2 1 5

; ; ;
8 3 2 6

− −

− − −
 

Bài 3: Tìm x biết: 

 a) 
3 1

x
4 12

−
= +      b) 

x 2 x 1

4 5

− −
=     c) 

x x 1 3

3 7 7 14
+ = +   

Bài 4:  

Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho: 

xOy 30 ;xOz 110= =  

 a) Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại  

 b) Tính yOz   

 c) Vẽ tia Ot là tia phân giác của yOx . Tính zOt; tOx   

Bài 5:   

Cho biểu thức 
n 3

Q
n 5

+
=

+
  (n Z;n 5)  −   

Tìm n để Q có giá trị là 1 số nguyên. 
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 

TẠO 

HUYỆN THANH OAI 

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC: 2015 - 2016 

MÔN THI: Toán 6 

Thời gian làm bài: 90 phút 

 

Câu 1: (2,0 điểm) Tính nhanh:  

a) (42 – 98) – (42 – 12) - 12 

b) (-5) . 4 . (-2) . 3 . (-25)   

Câu 2: (2,0 điểm) Tìm số nguyên x, biết: 

a) x – 105 : 3 = - 23     

b) |x – 8| + 12 = 25 

Câu 3: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính: 

a) 
3 5

5 9

−
+          b) 

4 12

13 39

−
+          c) 

8 36

40 45

−
+               d) 

7 9

21 39

−
+  
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Câu 4: (3,0 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Vẽ 2 tia Oy và 

Oz sao cho góc xOy = 500, góc xOz = 1200. Vẽ Om là tia phân giác cua góc xOy, 

On là tia phân giác của góc xOz  

a) Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao? 

b) Tính số đo các góc: xOm, xOn, mOn? 

Câu 5: (1,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức: 

4 4 4 4
A

1.2 2.3 3.4 2014.2015
= + + + +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS TAM HƯNG ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2015 

- 2016 

MÔN: TOÁN LỚP 6 

Thời gian làm bài: 90 phút 

 

Bài 1 (3,0 điểm): Tính 

a) -47. 69 + 31. (-47) – (-155) + 5. (-3)2 

b) 
27 5 4 16 1

23 21 23 21 2

−
− − + +   
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c) 
8 1 2 1 7

. .
9 9 9 9 9

−
+ +   

Bài 2 (3,5 điểm): Tìm x 

a) 3 – (17 – x) = 289 – ( 36 + 289) 

b) x + 
3 17 17

10 12 20
= −   

c) 
x 7 11

20 12 30
= +   

d) 
7 x 10

x 4 x
   (với x là số nguyên dương) 

Bài 3 (2,5 điểm)  

Trên cùng một nửa mặt phẳng có chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho 

0 0xOy 30 ,xOz 105= =   

a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? 

b) Tính góc yOz? 

c) Vẽ tia Oa là tia đối của tia đối của tia Ox. Tia Oz có là tia phân giác của góc aOy 

không? Vì sao?    

Bài 4 (1,0 điểm): Cho A =
2 2 2 2

1 1 1 1
...

2 3 4 9
+ + + +   

Chứng tỏ: 
8 2

A
9 5
   

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

HUYỆN BÌNH GIANG 

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2  

NĂM HỌC 2015 - 2016 

MÔN: TOÁN LỚP 6 

Thời gian làm bài: 90 phút 
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Câu 1 (2.0 điểm). Thực hiện phép tính. 

1) 
3 7

5 5
+  2) 

3 4

7 7

−
+  

3) 
7 5

12 9

−
+  4) 

3 5 3

7 6 7
− +
− −

 

Câu 2 (2.0 điểm). Tìm x, biết. 

1) 
4 11

x
7 7

+ =  2) 
5 7 1

x
6 12 3

−
− = −  

3) 
1 6 15

x
4 5 8

−
+ =   4) 

x 32

2 x
=  

Câu 3 (2.0 điểm). Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 
3

5
 km, chiều rộng 

kém chiều dài 
1

4
 km. Tính chu vi và diện tích của khu đất. 

Câu 4 (2.0 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy 

Oz và Ot sao cho 
0xOy 40= ; 

0xOz 80= ; 
2

xOy xOt
3

=  

1) Tính yOz  

2) Tia Ot có là tia phân giác của yOz  không, vì sao? 

Câu 5 (2.0 điểm).  

1) Tìm số nguyên n để 
3n 2

A
n

+
= có giá trị là một số nguyên. 

2) Cho a, b  N* Hãy so sánh 
a n

b n

+

+
và 

a

b
. 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – ĐỀ ÔN TẬP 1 

MÔN TOÁN LỚP 6 
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Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng 

Câu 1: Kết quả của phép tính 
5 14

7 3
−  là: 

A. 
83

21
   B. 

83

21

−
  C. 

113

21
   D. 

113

21

−
 

Câu 2: Số nghịch đảo của phân số là kết quả của phép tính 
1 15 1 12

.
12 35 3 7

+ −   

A. 
5

84

−
   B. 

84

5
   C. 

84

5

−
   D. 

5

84
 

Câu 3: Hai góc kề bù là: 

A. Hai góc có tổng số đo bằng 900  B. Hai góc có tổng số đo bằng 1800 

  

C. Hai góc kề nhau     D. Hai góc kề nhau và có tổng số đo 

bằng 1800   

Câu 4: Cho hình vẽ dưới đây: 

 
A. Tia Ok là tia phân giác của góc mOy   B. Tia Ok là tia phân 

giác của góc xOm 

C. Tia On là tia phân giác của góc mOy   D. Tia Om là tia phân 

giác của góc nOk 

Phần II: Tự luận 

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau: 

a, ( )
2

24. 4 16.114 76.8− + −    b, 
2 3 13

4 15 26

−
+ −  

c, 

2
4 24 4 34 4 1

. . .
7 16 7 68 7 2

 
+ − − 

 
   d, 

1 152 1 48
. .

4 13 4 13

− −
+   

Bài 2: Tĩm x, biết: 



VietJack.com                                                                                        Facebook: Học Cùng VietJack 

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com                                                         Youtube: VietJack TV Official 

a, 
15 25

2 4x x

−
=

− −
   b, ( )

3 12
: 2 7

4 64
x + = −   c, 

5
3 4 12

4
x

−
+ − =  

Bài 3: Lúc 6 giờ 20 phút, An đi từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Sau đó 15 phút, 

Bình đi từ B về A với vận tốc 15km/giờ. Đến 8 giờ 15 phút hai bạn gặp nhau. Tính 

quãng đường AB. 

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai góc 
0xOy 40=  và 

0xOz = 80  

a, Trong 3 tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? 

b, Tính số đo góc yOz  

c, Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao? 

d, Vẽ tia Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo của góc zOt  và góc xOt . 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – ĐỀ ÔN TẬP 2 

MÔN TOÁN LỚP 6 

 
Bài 1: Thực hiện các phép tính sau: 

a, 

2
9 53 3 22

. .
25 5 5 5

− −   
−   

   
   b, 

3.7.11

22.9
 

c, ( ) ( )229 219 401 12− − + − − +   d, 
4.15 7 3 9

:
3.12 4 16 2

−
+ −   

Bài 2: Tĩm x, biết: 

a, 
3 3 9

5 20x

− −
= +     b, 

6

7 21

x
=  

c, 
3 1

: 3
4 4

x+ = −  

Bài 3: So sánh hai phân số: 
11

12

−
 và 

17

18−
 

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai góc 
0xOy 80=  và 

0xOz =140  

a, Trong 3 tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? 

b, So sánh yOz  và xOy  
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c, Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao? 

Bài 5: Tính tổng dưới đây:  

1 1 1 1 1

1.5 5.9 9.13 13.17 17.21
A = + + + +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – ĐỀ ÔN TẬP 3 

MÔN TOÁN LỚP 6 

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau: 

a) 

5 6

5 2

2 .9 2

32.5 2 .3

−

+
   b, ( )56 6. 17 9− − +  

c, 
50.22 11.50

50.11

+
   d, 

7 9 7 11 7 1
. . .

9 16 9 16 9 4
+ −  

Bài 2: Tĩm x, biết: 

a, 
1 5 49

3 6 6
x x+ =    b, ( )

2
20 : 24 2

3
x+ =  

c, 
17 2 5

2 5 10 5 6

x x
+ = − +  

Bài 3: Tìm các số nguyên x, y, z thỏa mãn 
7 4

10 24 8

x z

y

− −
= = =

− −
 

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai góc 
0xOy 128=  và 

0xOz = 64  

a, Trong 3 tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? 

b, Tính số đo góc yOz   

c, Tia Oz có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao? 

d, Gọi Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo góc xOt  
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Bài 5: Chứng minh rằng 
7

12
A  , biết  

1 1 1 1
...

31 32 33 60
A = + + + +  

 


